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II. NỘI DUNG:

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi  có Sáng kiến kinh nghiệm:
Hiện nay, nhiều học sinh có xu hướng học các môn tự nhiên, khoa học kĩ thuật và cho rằng học văn không cần thiết bằng học các môn Toán, Lý, Hóa… Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo đối với các kì thi tuyển Sinh cũng như thi Trung Học phổ thông Quốc gia hiện nay thì Môn Văn là một trong ba môn chính bên cạnh Toán và Anh Văn. Điều nay dẫn đến tình trạng học sinh sẽ học theo kiểu con vẹt để đối phó với các kì thi cho nên các em ít khi đạt được điểm cao trong các kì thi.

Hơn nữa, tâm lí học văn buồn ngủ, chán…và đặc biệt là nghị luận xã hội thì lại vừa khó, vừa khô khan, ít hứng thú và đầu óc trống rỗng mỗi khi nhắc đến nó. 

Vậy, làm thế nào để học văn nghị luận xã hội tốt mà còn đạt điểm cao? Đây là câu hỏi không dễ gì giải đáp một cách thấu đáo. 
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc  nêu sáng kiến trong công tác được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Khách quan: 

Thực tế, học văn nói chung và văn nghị luận xã hội nói riêng là rất cần thiết cho mỗi người, dù ta học nghề gì trong tương lai. Bởi làm văn nghị luận xã hội là rèn luyện tư duy bằng ngôn ngữ, cách diễn đạt chính xác, cách dùng từ đúng chỗ, cách thuyết phục người khác. Thiếu năng lực thuyết phục thì khó mà thành đạt trong cuộc sống.

Nghị luận xã hội trong nhà trường trung học xoay quanh các vấn đề về tư tưởng, đạo đức, lối sống gần gũi đối với tuổi trẻ, bày tỏ ý kiến, suy nghĩ về một hiện tượng tốt hoặc xấu trong đời sống xã hội. Bài văn nghị luận xã hội đòi hỏi người viết phải bày tỏ tư tưởng của mình. Tư tưởng trong bài nghị luận xã hội phải phù hợp với đạo lý, lẽ phải, trách nhiệm của người viết đối với đất nước, gia đình, xã hội, con người. Tư tưởng trong bài Nghị luận xã hội phải thể hiện nhiệt tình xây dựng, vun đắp cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn, phê phán lên án cái xấu, phải có tư tưởng khách quan góp phần làm sáng tỏ một vấn đề có ý nghĩa thực tế. Phải là tư tưởng chân thật, tự nhiên, không phải sự sao chép sáo mòn.

Chủ quan: 

Trong quá trình học môn Văn, làm bài văn nghị luận nói chung và nghị luận xã hội nói riêng các em thường gặp những khó khăn như không xác định được yêu cầu của đề, vì yêu cầu của đề ở dạng này là rất phong phú. Đề bài có thể là bàn về một câu nói, một tình huống… trong cuộc sống. Các em không thể học vẹt vì thể loại này không có văn mẫu.

Vậy, làm thế nào để học văn nghị luận xã hội tốt mà còn đạt điểm cao? Đây là câu hỏi không dễ gì giải đáp một cách thấu đáo. Chỉ biết rằng những bài văn bị điểm thấp thường mắc phải những lỗi sau:

a.  Phương diện kiến thức

· Ý nghèo, thậm chí còn sơ sài, nông cạn.

·  Bài làm lạc đề, lệch trọng tâm, chưa đáp ứng được những yêu cầu chính mà đề bài đặt ra.

· Nhiều chỗ kiến thức còn sai hoặc còn thiếu chính xác.

b. Về phương diện kĩ năng

· Bài văn viết chữ xấu, cẩu thả, sai chính tả, câu văn sai ngữ pháp, diễn đạt lủng củng, rắc rối, tối nghĩa.

· Các phần trong bài văn (mở bài, kết bài) chưa có hoặc có nhưng yếu, chưa thể hiện được chức năng của từng phần.

· Chưa có hệ thống luận điểm, luận cứ rõ rang, trình bày chưa mạch lạc, thiếu chặt chẽ, nhiều chỗ còn lộn xộn.

· Chưa có sự chuyển ý, chuyển đoạn cẩn thận, là cho người chấm khó nắm bắt được luận điểm, luận cứ… của người viết.

Chính vì vậy, trong quá trình trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn Trung học phổ thông, hiểu được những khó khăn mà các em gặp phải tôi đã đúc kết và rút ra một vài phương pháp giúp các em học tốt phân môn này trong trường Trung học phổ thông và hơn nữa là đạt điểm cao trong các kì thì.

3. Tên sáng kiến kinh nghiệm: 
Một số phương pháp giúp học sinh làm bài nghỊ luận xã hội trong trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
4. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm: 
Vậy để làm một bài nghị luận hay, bày tỏ được tư tưởng của mình và đạt được điểm cao thì phải tuân thủ những phương pháp nào? Sau đây, tôi đưa ra vài phương pháp cơ bản đúc kết được trong quá trình giảng dạy phân môn này.

a. Xác định luận điểm
Muốn có được luận điểm tốt khi viết văn thì việc đọc kĩ đề bài là điều kiện bắt buộc để người viết xác định rõ nội dung mà đề bài yêu cầu. Chỉ có như vậy mới tìm ra luận điểm chính một cách thuận lợi nhất dựa trên cơ sở.

Cần phải suy ngẫm, nắm vững trọng tâm của đề bài hoặc tài liệu. Từ đó suy ngẫm suy ngẫm vấn đề từ nhiều phương diện, góc độ khác nhau, phân tích tài liệu liên hệ từ vấn đề này sang vấn đề khác, để nắm vững được cái gốc, cái bản chất của vấn đề, lí giải đầy đủ nhất yêu cầu của đề bài. Ví dụ: Dữ liệu như sau “ Một người tài xế khi đang lái xe trên đường đột nhiên bệnh tim tái phát. Ông từ từ dừng xe bên vệ đường, dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình để kéo cần phanh tay, mở cửa xe để hành khách xuống xe an toàn, tắt lửa mô tơ để xe được đảm bảo sự an toàn của hành khách, người đi đường và chiếc xe. Sauk hi làm xong những việc trên ông đã nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trên vô lăng. Tất cả những người ở tỉnh A đều nhớ vị tài xế đó.” Câu văn cuối cùng ở phần  dữ  liệu  là “Tất cả những người ở tỉnh A đều nhớ vị tài xế đó”, câu nói này đã chỉ ra những ý nghĩa chính của đoạn văn trên đó là: Vị tài xế này trong những giây phút cuối của cuộc đời vẫn kiên trì hoàn thành tốt công việc của mình. Chúng ta có thể hiểu đó là vì lòng yêu nghề, kính nghề và cũng có thể hiểu đó là tinh thần trách nhiệm.

Cần phải chọn đúng góc độ lập luận: Những thứ mà một bức tranh hay một đoạn văn mang lại là từ nhiều góc độ, nhiều phương diện. Chúng ta có thể nhìn một cách tổng thể  hoặc cũng có thể nhìn ở một góc độ nào đó. Nhưng nói tóm lại chỉ nhìn ở góc độ mà bản thân cảm thấy sâu sắc mới có thể đưa ra được quan điểm chính xác.

Cần sử dụng ngôn từ sắc bén để khái quát luận điểm: Trong đoạn văn mở bài, hoặc kết bài của một bài văn nghị luận thường có một câu thể hiện thái độ của người viết đối với vấn đề mà họ nghị luận. Câu văn này chính là luận điểm của bài văn. Luận điểm nên ngắn gọn, súc tích, lời lẽ sắc bén, quan điểm phải rõ rang và có logic chặt chẽ 

b. Xác định luận cứ

Luận cứ là tài liệu để nắm chắc luận điểm, cũng chính là những lí do, căn cứ để người viết dùng để chứng minh luận điểm. Luận cứ trong văn nghị luận gồm hai hình thức: luận cứ thực tế và luận cứ đạo lí. Luận cứ thực tế bao gồm những sự thực trong lịch sử, những loạt truyện điển hình hay những con số thống kê. Luận cứ đạo lí bao gồm chân lí qua kiểm nghiệm thực tế, những luận điểm được thuật lại từ danh nhân, trình bày phân tích, cách ngôn cùng với những nguyên lí, khái niệm, định luật, công thức của tự nhiên và của khoa học xã hội.

Chọn luận cứ trong cuộc sống vì cuộc sống là kho tài nguyên phong phú vô tận. Mỗi người đều phải sống trong cuộc sống hiện thực với những chuyện rất đỗi bình thường của tự nhiên nhưng cũng có chuyện hết sức lạ lùng, khó tin, công việc, giao tiếp, sự việc khác nhau thì sẽ phát sinh những mối quan hệ khác nhau, tâm lí, nguyện vọng và lí tưởng của con người cũng khác nhau… Tất cả những thứ đó đều trở thành tư liệu luận cứ để chứng minh cho quan điểm của chúng ta.

Chọn luận cứ từ việc đọc sách. Khi chọn tài liệu làm luận cứ ta phải tuân thủ các nguyên tắc.

Luận cứ phải xoay quanh luận điểm chính. Đây cũng là yêu cầu cơ bản nhất. tất cả những luận cứ được chọn cần phải chứng minh cho những nội dung chính, còn những ví dụ không liên quan thì ta không nên đưa vào để tránh việc làm giảm sức thuyết phục của bài viết.

Luận cứ phải có tính đặc trưng, phong phú. Khi chọn ta phải tân thủ nguyên tắc điển hình, ta cần phải chọn những luận cứ có sức thuyết phục.

Luận cứ phải có ý nghĩa thời đại, phải mới mẻ xảy ra gần đó để tăng sự tin tưởng , làm cho bài văn càng thêm thuyết phúc và mang màu sắc mới.

Luận cứ phải đầy đủ. Một bài văn tối thiểu phải dùng đến ba hoặc bốn luận cứ tiêu biểu, đồng thời phải kết hợp với luận điểm chính để phân tích nghị luận một cách hiệu quả.

Luận cứ phải có kết cấu chặt chẽ. Khi sắp xếp ta cần lưu ý đếnphương pháp và phải có logic nhất định.

c. Phân tích đề và lập dàn ý.

Phân tích đề và lập dàn ý là tiền đề và cơ sở của bài làm văn nghị luận. Bố cục từng đoạn, ngôn ngữ biểu đạt, nội dung tình cảm đều dựa vào việc phân tích đề và lập dàn ý. Tham khảo đề tốt, lập ý tốt bài văn được coi như thành công một nửa.

Phân tích đề để tìm ra trọng tâm. Đối với đề bài làm văn chúng ta phải chú ý phân tích kết cấu ngữ pháp của đề mục, phán đoán trọng điểm, tìm chuẩn trọng tâm. Chẳng hạn đề bài là “Phải học cách quan tâm người khác” thì trọng điểm là “quan tâm người khác” và bắt đầu từ góc độ “phải học”.

Cần phải xác định rõ mối quan hệ để làm nổi bật trọng điểm. Gồm năm mối quan hệ sau:

Quan hệ điều kiện (“Có một nguồn nước thanh khiết mới có dòng song xanh”)

Quan hệ nhân quả (“Sự gần gũi hay xa cách về tình cảm là nhận thức đối với sự vật”)

Quan hệ mục đích (“Sự hồi tưởng và suy ngẫm về đời sống học sinh cấp ba”)

Quan hệ song song (“Tin vào bản thân và lắng nghe ý kiến của người khác”0

Quan hệ chuyển ngoặt (“vượt ngoài dự tính nhưng vẫn hợp tình hợp lí"

d. Đảm bảo những yêu cầu về ngôn ngữ

Một bài văn nghị luận xã hội xuất sắc không cần chỉ làm cho luận điểm mới mẻ, rõ rang, luận cứ thực tế, xác thực, luận cứ hợp lí mà còn phải có nguôn ngữ chọn lọc, chuẩn xác, hình tượng mang khí thế và có logic. Vì thế:

Lời văn phải chọn lọc chuẩn xác. Có người từng viết về sự cô đơn như sau “Ánh trăng rất cô đơn, từ thiên cổ đến giờ nó chưa từng có người bầu bạn nhưng nó rớt xuống trần gian cả khoảng ánh sáng vàng. Những vì sao cũng cô đơn, khi nó rớt xuống xẹt thành vệt sáng. Hoa lan trong hang núi cô đơn nhưng không vì thế mà giảm đi hương sắc. Cành tùng già cheo leo trên vách đá cô đơn nhưng không vì thế mà úa tàn khi thu đến đông sang.

Ngôn ngữ phải giàu hình tượng. Có người từng viết như sau về “thiên phú và cần cù”. “Tiên phú có thể là món quà lúc thượng đế đang vui ban thưởng cho, cũng có thể là đồng tiền vàng mà bất cẩn Giesu đã đánh rơi, sự hấp dẫn mê hoặc của nó làm cho người ta phải ngưỡi mộ, làm cho bản thân họ thu lợi. Anh ta không phải tốn một chút công sức nào vẫn đạt được. Người thực sự cầu thị thì sẽ phát huy nó, người hời hợt thì sẽ thưởng thức nó, kẻ hư vinh sẽ lợi dụng nó, người lười biếng chỉ muốn chiếm hữu nó. Khi đến thì nó sẽ đến,có muốn tránh cũng không được, nhưng nếu vô duyên với nó thì cầu cũng vô dụng.” 

Người viết đã lấy việc bình thường nhất trong cuộc sống thường ngày “đồng tiền vàng mà thượng đế đánh rơi” để hình tượng hóa đạo lí thâm sâu về “thiên phú” . Việc này không những làm cho người đọc dễ chấp nhận mà còn làm cho bài văn càng thêm sinh động, hoạt bát và hài hước.

Ngôn ngữ phải có khí thế, mang tính logic chặt chẽ. Có một đoạn văn đã viết như sau “Từ nghìn xưa các bậc anh tài đều do chăm chỉ, cần cù là đá nhóm được lửa tự tin, cần cù là lửa đốt được đèn lí tưởng,cần cù là đèn soi sáng được con đường của cuộc đời; cần cù là con đường chỉ cho ta hướng về ngày mai thành công.

e. “Kĩ xảo” khi viết văn

Khi làm văn nói chung, văn nghị luận xã hội nói riêng để đạt được điểm cao thì người viết cần chú ý đến cách tính điểm. Việc phân tích đề, thiết kế tiêu đề cũng như phải đảm bảo được bố cục 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) đều được quy vào điểm số. Nếu chúng ta bỏ qua một bước hay vi phạm nội quy thì đều bị trừ điểm. 

Viết văn nghị luận cần phải có những vũ khí sau: thứ nhất viết chữ đẹp. Một bài văn hay nhưng chữ viết lại không rõ rang thì viêc cho điểm sẽ không đạt ở mức lí tưởng. Vì chữ viết và cách trình bày bài văn kém thì sẽ bị trừ điểm, hơn nữa, chữ viết trong bài xét ở góc độ nhất định phải khống chế được tâm trạng của người đọc thì. Chữ viết ngay ngắn, sạch sẽ chính là “vẻ bề ngoài” tốt nhất của bài văn, nó có hiệu quả trực tiếp đến việc hình thành ấn tượng trong người chấm điểm. chữ viết cần phải rõ rang, phù hợp và hạn chế sửa chữa, gạch xóa.

Thứ hai, cách mở đầu phải ấn tượng. Phần mở bài của bài văn nghị luận cần phải chú ý “ngắn gọn” nhưng phải “nhanh, đẹp”. “Ngắn gọn”, tốt nhất là hai hoặc ba câu để dẫn vào bài. Mở bài ngắn không những tránh được việc lủng củng, lặp ý. “Nhanh”, tốt nhất chỉ dùng vài câu để chỉ rõ quan điểm cơ bản của bài văn hoặc đề tài nghị luận. “Đẹp”, có nghĩa là phải đặc sắc.

Thứ ba, cân phải vết tốt câu đầu và câu cuối của phần thân bài. Kết cấu, lí luận. luận chứng, luận cứ là nguyên tắc quan trọng trong phần tính điểm của bài văn nghị luận. Vì vậy, kh viết văn nghị luận cần phải tuân thủ kết cấu nghiêm ngặt, lí luận rõ rang, luận chứng chặt chẽ, luận cứ điển hình.

Đối với một bài văn nghị luận thì câu đầu tiên của một đoạn, một phần phải là từ ngữ có tác dụng nối tiếp ý trước và gợi mở ý sau, phần giữa chủ yếu xoay quanh luận điểm nhỏ, vận dụng sự thực, luận cứ lí luận thích hợp để phân tích, cuối cùng kết hợp nội dung và trình bày bằng một câu tiểu kết. Vì thế, việc viết câu đầu và câu cuối vô cùng quan trọng, nó có thể liên kết mạch viết của bài văn và thể hiện tư tưởng của toàn bài, nó thể hiện sự chặt chẽ trong trình bày và phân tích. Khi làm bài, áp dụng thuần thục cách làm này sẽ giúp học sinh triển khai viết văn một cách nhanh chóng, giảm bớt được nỗi thiếu sót và tiết kiệm được thời gian. Đồng thời có thể làm cho người chấm căn cứ vào tiêu chuẩn để cho điểm một cách nhanh chóng, cho điểm trên mức trung bình, tránh được việc người chấm mất thiện cảm với bài viết .

Thứ tư, chọn những luận cứ điển hình, sống động, chân thực: Nếu chúng ta coi luận điểm là linh hồn của bài văn nghị luận, luận điểm nhỏ tạo nên khung linh hồn của bài văn thì luận cứ là máu thịt của bài văn ấy. Thử tưởng tưởng, một người được cho là phong độ, lịch lãm mà chỉ có linh hồn và khung xương mà không có máu thịt thì sẽ ra sao? Cũng như vậy, một bài văn nghị luận mà chỉ có luận điểm (chính, nhỏ) thì không được coi là bài văn, nó cần phải có những luận cứ điển hình và sống động nữa.

Luận cứ điển hình là những sự việc hay danh ngôn có thể phản ánh đầy đủ bản chất của sự vật, có giàu tính đặc trưng. Luận cứ sống động chân thực là những ví dụ ngôn luận thời thượng, những ví dụ mà hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng chú ý đề cập. Lấy những luận cứ này sẽ làm tăng tính thời đại, tính thực tiễn của bài viết.

Cuối cùng, là phải có một kết bài hay và hình tượng lời văn thông suốt, khoáng đạt: Kết bài là kết quả tất yếu của sự phát triển nội dung trong một bài văn. Có người đã từng nói “kết bài hay cũng như sức mạnh của đuôi con báo, sức sống tràn đầy làm cho con người phải kinh ngạc, thôi thúc phải phấn đấu tiến lên”. Sau khi đọc xong kết bài, người chấm bắt đằ cho điểm, vì thế kết bài có khi lại quan trọng hơn cả mở bài, cái hay, cái dở lúc đó trực tiếp tác động đến tâm lí cho điểm của người chấm. Viết kết bài phải thể hiện kết thúc của toàn bài, làm nổi bật được luận đểm chính, thể hiện được sự hoàn chỉnh, không phải kết thúc một cách hấp tấp, vội vàng. Ngôn ngữ phải dứt khoát, đọng lại ấn tượng, mang tính gợi ý và cổ vũ. Ngôn ngữ là một tiêu chuẩn quan trọng trong việc tính điểm toàn bài. Ngôn ngữ trong bài nghị luận phải chuẩn , tường minh, hình tượng sống động.

Khi thi, thời gian làm bài luân bị khống chế. Nếu muốn đạt điểm cao ngoài việt khắc khổ luyện viết những kĩ năng cơ bản thì còn phải ghi nhớ các bước như: Phân tích đề chính xác, khéo léo; Lời văn đẹp, trong sáng; Chọn tài liệu phải mới mẻ; Văn thể rõ rang; Cách viết quy phạm
THAM KHẢO MỘT SỐ CÁCH MỞ BÀI THƯỜNG GẶP TRONG VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

a.Mở bài bằng danh ngôn

Đề bài: “Ai cũng biết lợi ích của việc đọc sách, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sách để  đọc, để “mở sách đã có ích”. Anh/ chị hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày quan điểm của mình về vấn đề trên.
Học sinh có thể mở bài như sau:

Nhà văn Nga nổi tiếng M.Gorki nói: “Sách vở là cái thang để tiến bộ xã hội”. Sách là thiên đường của trí thức, là thức ăn tinh thần của nhân loại, cũng là kim chỉ nam của con người. Tri thức trong sách vở là vô cùng vô tận, đọc sách để tiếp thu tinh hoa của tri thức nhân loại, mở rộng tầm nhìn, giúp mình có kĩ năng sáng tạo, thực hiện mục tiêu đời mình. Điều quan trọng nhất ở việc đọc sách không phải là nhiều hay ít mà chất lượng mới là điều quan trọng. Một cuốn sách hay giúp người đọc gợi mở những tư duy nhạy bén, những kiến giải tinh thâm, rèn luyện tư tưởng đạo đúc cao đẹp hình thành nhân cách con người. Còn những loại sách có nội dung xấu chúng ta không nên đọc. Về mặt này Ăghen là một tấm gương cho chúng ta noi theo. Vì vậy, năm 19 tuổi ông đã tinh thông 12 thứ tiếng. Sauk hi làm việc xã hội, ông vẫn duy trì thói quen đọc sách để tiếp thu tri thức. cuối cùng ông đã trở thành một người có tri thức uyên thâm, sau này trở thành nhà khao học nghiên cứu và đưa ra sự vận động của chủ nghĩa Cộng sản quốc tế, đóng góp lớn lao vào việc xây dụng hoàn thiện lí luận của chủ nghĩa Cộng sản.
b. Mở bài bằng cách đi thẳng vào vấn đề
Đề bài: Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết ắp đến (01-1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước” Anh/ chị hãy viết một bài văn ngắn trình bày quan điểm của minh, làm thế nào để phát huy tốt nhất thời vàng son của đời mình?
Học sinh có thể mở bài như sau:

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, tuổi trẻ cũng như mùa xuân vậy. Đó là lứa tuổi đẹ nhất trong mỗi cuộc đời. Thanh niên là lứa tuổi có nhiều ước mơ, dự định và hoài bão. Để có thể làm tốt những hoài bão đó thì thanh niên cần phải có mục đích sống, một lí tưởng sống. Vậy lí tưởng sống của thanh niên là gì?

Bạn có biết tại sao chúng ta lại được sống trong một đất nước độc lập ngày nay không? Vì sao một đất nước nhỏ như Việt Nam lại có thể đánh bại được các nước ngoại xâm hùng mạnh? Đó chính là nhờ lí tưởng sống của ông cha ta ngày xưa. Trong sự nghiệp chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, đã có hàng triệu thanh niên lên đường ra trận, dũng cảm chiến đấu, hi sinh cuộc đời thanh xuân đẹp nhất của mình, góp sức qua trọng cùng toàn thể dân tộc đánh thắng hai kẻ thù hùng mạnh của thời đại là thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, đem lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.
c. Mở bài bằng dẫn dắt nội dung một câu chuyện

Đề bài: “Từ bỏ cũng là trí tuệ. Nó có thể làm bạn nhẹ nhõm, có thể trả lại con người vốn có của bạn, nó làm bạn thực sự cảm nhận được cuộc sống. Từ bỏ cũng là một lựa chọn, không từ bỏ sẽ không có sự lựa chọn sáng suốt. Từ bỏ không phải là thất bại, mà có thể là sự bắt đầu của thành công.” Anh/ chị hãy viết một bài văn ngắn trình bày qua điểm của mình về vấn đề trên.
Học sinh có thể mở bài như sau:

Thời thơ ấu tôi thường nghe cua chuyện về con khỉ hái trái cây. Chú khỉ tinh nghịch hái bắp ngô, vứt quả đào rồi vứt bắp ngô hái quả dưa hấu. Kết quả con khỉ chẳng được quả nào. Khi còn nhỏ chúng ta cười vì hành động đáng yêu của chú khỉ đó. Thấm thoát chúng ta đã trưởng thành, lăn lộn với xã hội, biết nhiều đạo lí nhưng vẫn đang diễn màn kịch của chú khỉ kia từng ngày từng giờ. Có người bận rộn với công việc theo đuổi lí tưởng, lại thường cho rằng, cái mất đi mới đáng quý. Có người gặt hái nhiều thứ nhưng thân thể và tinh thần quá mệt mỏi vì đã phải trả giá để được những thu hoạch đó, dù mệt mỏi nhưng họ vẫn không nỡ vứt bỏ..Lắng lòng nghĩ lại, thực ra chúng ta cũng chẳng hạnh phúc gì…
d. Mở bài bằng cách đặt câu hỏi:

Mở bài bằng cách này không chỉ thu hút cho người đọc mà con gây sự gây chú ý tò mò, suy ngẫm. Hơn nữa, nó còn có thể hé lộ ra luận điểm chính của bài một cách tự nhiên trong phần tự vấn đáp của người viết, bài văn tự nhiên sẽ thành công.
Đề bài: Karl Marx nói: “Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều”. Anh/ chị hãy trình bày một bài văn ngắn suy nghĩ của mình về câu nói trên.

Học sinh mở bài như sau:

Vì sao khiêm tốn giúp chúng ta thành công? 

Trang Tử nói: “Đời người hữu hạn mà biển học thì vô bờ.” Ông đã chỉ ra cho chúng ta thấy biển tri thức mênh mông để chúng ta có thái độ khiêm tốn khi đối diện với biển lớn đó. Cũng có nghĩa là, giả sử những hiểu biết của bạn chỉ là một ngôi sao trên trời thì tri thức là tất cả các vì sao. Một người cần phải nắm vững tri thức cơ bản, tất yếu có ích, có khả năng vận dụng vào thực tế thì cánh của thành công mới mở rộng chào đón. Chính vì vậy chúng ta phải khiêm tốn học tập. Bởi vì “chúng ta càng học càng thấy tri thức của mình hữu hạn.” Cho nên, không ngừng học tập, tiếp thu tri thức thực sự chúng ta mới hiểu được cái mênh mông của biển học. Khi bạn khiêm tốn để học tập thì bạn tránh xa được hai lỗi. Thứ nhất là không xem thường bản thân, thứ hai là không cao ngạo, không xem thường mình để tránh xa tự ti, mặc cảm; không tự cao tự đại để khiêm tốn học tập có chí tiến thủ thì thành công sẽ tự đến.
e. Mở bài bằng giải thích khái niệm:

Đề bài: anh / chị hãy viết bài văn ngắn trình bày quan điểm của mình về “nhân nghĩa”
Học sinh có thể mở bài như sau:

Nếu nói một người bất nhân bất nghĩa nhất định đó là cụm từ để hạ thấp nhân phẩm của người đó. Từ xưa đến nay, thánh nhân hiền sĩ đều lấy nhân nghĩa để tự răn mình. Mạnh Tử nói “chết để giữ chữ nghĩa”, Nguyễn Thái Học nói”không thành công cũng thành nhân”. Họ dùng cả tính mạng, sự sống của mình để diễn giải “nhân” và “nghĩa”, từ đó chúng ta thấy rằng, nhân nghĩa là tảng đá lát nên cho đời người, muốn làm ngưới ắt phải làm một người nhân nghĩa.

f. Mở bài bằng phương pháp so sánh:

Sử dụng cách này một cách khéo léo không chỉ làm rõ được khuynh hướng tình cảm của người viết, đưa ra được những trọng tâm của bài văn một cách tự nhiên, còn có thể thông qua sự so sánh tường minh làm nổi bật trọng tâm. Như vậy làm cho người đọc có cảm giác mới mẻ, thú vị
Đề bài: Hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ thích thể hiện mình một cách khác người. Từ cách ăn mặc đến cách ứng xử và cao hơn là quan điểm sống. Họ cho rằng đó là cách bộc lộ cá tính của mình. Anh/ chị hãy viết một bài văn ngắn trình bày quan điểm của mình về vấn đề “tự do thể hiện cá tính.”
Học sinh có thể mở bài như sau:

“Không mực thước không trở thành hình vuông tròn”, câu nói đó là tôi nghĩ đến tính ổn định, tính quy phạm và tính chuẩn mực. Có người cho rằng làm thế quá cứng nhắc, máy móc, nên chỉ thích cái hình vuông tròn nhưng không thích phải dùng mực thước. Bộc lộ cá tính là gì? Thực ra, cá tính chính là sự thể hiện phong cách riêng, thể hiện nét tài hoa, kiến thức riêng của mình. Tôi thừa nhận rằng thể hiện cá tính có lợi cho sự phát triển khả năng của mỗi người, có lợi cho sự tiến bộ xã hội. Nhưng hiện nay có một số người chỉ bắt chước theo người khác, đuổi theo cái gọi là “mốt” của thời đại, họ tìm mọi cách thể hiện sự lố bịch của mình thông qua cái mác thời thượng. Với tôi, những người như thế không phải thể hiện cá tính mà là cách lấy lòng, làm nổi bật mình quá ấu trĩ, nông cạn…
g. Mở bài bằng cách ví von

Mở bài bằng cách này, trước hết phải lấy một câu chuyện, một chuyện ngụ ngôn, truyện cười…sau đó, lấy câu chuyện đó ví von với việc cần nghị luận để đưa ra luận điểm chính. Như vậy sẽ làm bài văn sinh động hoạt bát hơn, tăng sức lôi cuốn của bài văn.
Đề bài: Mong con nên người là ước muốn chung của các bậc cha mẹ. Để thực hiện ước muốn họ đã làm hết tất cả những gì có thể nhưng điều đó vô tình đánh mất tính tự lập cần thiết của con cái. Anh/ chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng này bằng một bài văn ngắn.

Học sinh có thể mở bài như sau:
Ngày xưa có người nuôi chim ưng, được một thời gian thì chim ưng trốn bay đi mất. Mấy hôm sau phát hiện xác chim ưng trên sườn núi, người chủ nuôi chim không biết tại sao chim chết, được người kiểm lâm mach bảo, ông mổ bụng chim ra mới chợt hiểu nguyên nhân cái chết của nó. Thì ra, trước đây sống ở trong lồng nó được ăn thức ngon, uống nước đầy đủ nên mất đi khả năng săn mồi, khi ra với môi trường tự nhiên không kiếm nổi để ăn nên phải chết đói. Những đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều, nuôi dưỡng cũng giống như chim ưng kia, nhất định sẽ có ngày phải sống độc lập, bố mẹ, gia đình dù sao cũng chỉ là bờ bến bình yên tạm thời của con cái. Thuyền muốn vượt biển ra khơi xa tất phải rời bến, phải trải qua bão táp, sóng dữ của đại dương, đó là điều không thể tránh được. Đường đời có quá nhiều chông gai gập ghềnh, đêm tối, phải đối diện với nó mới có kinh nghiệm để vượt qua nó. Cuộc đời của con cái sau này cha mẹ không thể làm thay hết tất cả được, vì vậy hãy dạy con biết cách tự lập. 
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

Đối tượng để áp dụng cho đề tài sáng kiến này là toàn bộ học sinh trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng năm học 2015-2016. Đề tài được áp dụng trong quá trình giảng dạy phần làm văn Nghị luận xã hội cấp Trung học phổ thông.

6. Thời điểm áp dụng: Từ tháng 10 năm 2015

7. Hiệu quả mang lại.

Đối với những bài lí thuyết về Nghị luận xã hội, giáo viên đưa vào bài giảng giúp học sinh nắm được những phương pháp cơ bản cũng như một số kĩ năng viết văn nghị luận xã hội.

Sau mỗi bài học, thường xuyên luyện tập để các em có cơ hội làm quen với các dạng đề, để hiểu thêm bài học.

Sau mỗi bài kiểm tra, giáo viên nhận xét, chỉ ra mặt hạn chế của học sinh trong bài làm để học sinh rút kinh nghiệm.

Học sinh đã biết vận dụng các phương pháp trong bài làm văn nghị luận xã hội đạt được kết quả tương đối tốt trong các kì kiểm tra tại lớp, khiểm tra học kì.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
· Giáo viên chủ nhiệm đạt thành tích lớp tiên tiến các năm học 2010-2011;  2011-2012;  2012-2013; 2014-2015; Học kì  1 năm học 2015-2016

· Đạt thành tích công đoàn viên xuất sắc nhiều năm liền (2011- 2014) 

                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03  năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO


KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

                                                     Phạm Thị Hà
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